
Ngày Tháng Năm

10A14 Lương Thị Phúc An 04 09 2006 102476

10A14 Huỳnh Tuệ Anh 04 09 2006 113404

10A14 Nguyễn Minh Anh 14 03 2006 107394

10A14 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 04 01 2006 116528

10A14 Phùng Ngọc Minh Anh 26 05 2006 107404

10A14 Trần Thị Hồng Anh 12 04 2006 114218

10A14 Lê Thùy Dương 29 11 2006 90211

10A14 Nguyễn Ngọc Thùy Giang 28 10 2006 107476

10A14 Nguyễn Lê Khánh Hà 26 06 2006 165251

10A14 Mai Nguyễn Ngọc Hân 17 03 2006 90260

10A14 Trần Minh Hằng 01 11 2006 100767

10A14 Dư Hải Huân 05 02 2006 90300

10A14 Phạm Gia Hưng 23 11 2006 104423

10A14 Nguyễn Anh Khoa 29 12 2006 122687

10A14 Nguyễn Quốc Kiệt 15 04 2006 109649

10A14 Nguyễn Tấn Lộc 11 06 2006 90462

10A14 Lê Ngọc Kim Ngân 11 10 2006 90529

10A14 Phạm Hoàng Khánh Ngân 13 04 2006 109819

10A14 Lương Mỹ Nghi 24 10 2006 107613

10A14 Nguyễn Thuỳ Xuân Nghĩa 22 09 2006 94845

10A14 Chung Mỹ Ngọc 30 03 2006 122894

10A14 Dương Kiều Như Ngọc 19 05 2006 122895

10A14 Lý Kim Ngọc 02 01 2006 100318

10A14 Mã Thị Minh Ngọc 10 01 2006 122901

10A14 Nguyễn Ngọc Anh Nguyên 07 02 2006 90590

10A14 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên 20 09 2006 100333

10A14 Lâm Nguyễn Thiện Nhân 06 06 2006 109911

10A14 Đào Lê Uyên Nhi 28 02 2006 114649

10A14 Tsú Tịnh Nhi 29 04 2006 107657

10A14 Trần Huỳnh Như 04 05 2006 122093

10A14 Nguyễn Thành Phát 22 10 2006 92962

10A14 Trương Sam Phát 25 07 2006 101154

10A14 Nguyễn Lâm Phi 03 05 2006 116089

10A14 Lê Bảo Phúc 16 03 2006 92975

10A14 Nguyễn Trọng Phúc 26 04 2005 91873

10A14 Phạm Nguyễn Hoàng Phúc 15 09 2006 107700

10A14 Hà Lê Thanh Thảo 24 06 2006 123155

10A14 Lê Minh Thiện 13 12 2006 110196

10A14 Lê Văn Thịnh 05 08 2006 123170

10A14 Lê Nguyễn Thiên Thư 16 10 2006 90799

10A14 Nguyễn Vũ Thanh Thư 26 04 2006 93111

10A14 Võ Khánh Thy 12 09 2006 165601

10A14 Trịnh Nhật Minh Trang 13 01 2006 110308

10A14 Ngô Tường Vy 01 12 2006 105341

10A14 Nguyễn Ngọc Tường Vy 09 10 2006 101491

10A14 Tăng Khả Vy 09 01 2006 125541

10A14 Tăng Khải Vy 09 01 2006 125542

10A14 Thái Lê Phương Vy 28 05 2006 122281
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